
ĐVT: VNĐ

NGÀY DIỄN GIẢI ĐVT KHỐI LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

Thịt xay kg 7 70,000             490,000                 

Hành lá kg 1 15,000             15,000                   

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

555,000                 

Chả cá kg 6 60,000             360,000                 

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

410,000                 

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

50,000                   

Thịt xay kg 4 70,000             280,000                 

Hành lá kg 1 13,000             13,000                   

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

343,000                 

Cá ngừ kg 10 38,000             380,000                 

Xe bus chở rau 20,000                   

Thơm trái 2 10,000             20,000                   

420,000                 

Hành lá kg 1 15,000             15,000                   

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

65,000                   

Điện thoại T6/2015 200,000                 

Nước T7/2015 85,000                   

Phí vệ sinh T7/2015 15,000                   

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

Xả bào kg 1 20,000             20,000                   

370,000                 

Trứng gà kg 3 35,000             105,000                 

105,000                 

Thịt đùi kg 5 72,000             360,000                 

Hành lá kg 1 10,000             10,000                   

Điện T7/2015 178,000                 

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

598,000                 

Thịt xay kg 6 70,000             420,000                 

Chuối kg 10 5,000               50,000                   23/07/2015

Tổng theo ngày

16/07/2015

Tổng theo ngày
18/07/2015

Tổng theo ngày

21/07/2015

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT
Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/07/2015

2/7/2015

Tổng theo ngày

4/7/2015

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày
7/7/2015

Tổng theo ngày

9/7/2015

Tổng theo ngày

11/7/2015

Tổng theo ngày

14/07/2015



470,000                 

Cá nục kg 5 50,000             250,000                 

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

Thuế đất 2015 215,000                 

515,000                 

Thịt đùi kg 5 72,000             360,000                 

Hành lá kg 1 10,000             10,000                   

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

420,000                 

Thịt xay kg 5 72,000             360,000                 

Tỏi kg 1 28,000             28,000                   

Chuối kg 10 5,000               50,000                   

438,000                 

4,759,000     

30/07/2015

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

23/07/2015

25/07/2015

Tổng theo ngày

28/07/2015

TỔNG CHI PHÍ

Tổng theo ngày


